
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Shop 02 Phố đi bộ Pont De Long Biên, Khu đô thị Bắc An Khánh, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIETNAM COLLECTIVE 

0110181246

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIETNAM COLLECTIVE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM COLLECTIVE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM COLLECTIVE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989386379
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nội thất, ngoại thất

4330

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (trừ 
các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc 
có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách); - Bán buôn sản phẩm 
đồ chơi

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

8299

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kiến trúc

7110

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cà phê bột, cà phê hòa tan…

4722

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

12. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4761

13. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ chơi (trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo 
dục, phát triển nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh 
hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030148003472

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Trì, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Ngọc Trì, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

PHẠM THỊ CÁCH                                   Nữ
14/08/1948 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030148003472
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Trì, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Ngọc Trì, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ CÁCH                                   Nữ

14/08/1948 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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